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Phụ lục I 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH 
VỰC CỤM CÔNG NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ 

CÔNG THƯƠNG TỈNH NINH THUẬN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1266 /QĐ-UBND ngày 20 /9/2024  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)  

 

TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian giải quyết 
Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

(nếu có) 

Căn cứ pháp 
lý 

1 
Thành lập/mở 
rộng cụm công 

nghiệp 
 

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ theo quy định tại Nghị định 
số 32/2014/NĐ-CP, trong đó 
thời hạn giải quyết: Bước 1 
thực hiện trong 5 ngày làm 

việc để thông báo tiếp nhận hồ 
sơ và 15 ngày để nhận hồ sơ; 

Bước 2 thực hiện trong 5 ngày 
làm việc; Bước 3 thực hiện 
trong 25 ngày; Bước 4 thực 
hiện trong 7 ngày làm việc. 

Bộ phận một 
cửa UBND 
cấp huyện. 

Không 

 
Nghị định số 
32/2024/NĐ-

CP ngày 
15/3/2024 của 
Chính phủ về 
quản lý, phát 

triển cụm công 
nghiệp; Thông 

tư số 
14/2024/TT-
BCT ngày 

15/8/2024 của 
Bộ trưởng Bộ 
Công Thương 
quy định chế 
độ báo cáo 
định kỳ về 
cụm công 

nghiệp, cơ sở 
dữ liệu cụm 

công nghiệp cả 
nước và một 
số mẫu văn 
bản về quản 
lý, phát triển 

cụm công 
nghiệp 
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Phụ lục II 
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, 

BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC CỤM CÔNG NGHIỆP THUỘC THẨM 
QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH NINH THUẬN 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1266 /QĐ-UBND ngày 20 /9/2024 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) 

_____________________________________ 

I. Lĩnh vực cụm công nghiệp. 

1. Thủ tục Thành lập/mở rộng cụm công nghiệp 

Trình 
tự 

công 
việc 

Chức danh, vị trí Nội dung công việc 
Thời gian 
thực hiện 

Bước 1 

Công chức, viên 
chức tại Bộ phận 
tiếp nhận và trả 

kết quả của 
UBND cấp huyện 

Kiểm tra sự đầy đủ thành phần trong hồ sơ, 

tiếp nhận hồ sơ (trong đó bao gồm văn bản 

đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật cụm công nghiệp theo Mẫu số 01 

Phụ lục II kèm theo Thông tư số 

14/2024/TT-BCT), chuyển hồ sơ đã quét 

(scan) qua Cổng Dịch vụ công tỉnh Ninh 

Thuận và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên 

môn thuộc UBND cấp huyện xử lý. 

0,5 ngày làm 
việc 

UBND cấp huyện 

UBND cấp huyện thông báo rộng rãi việc 
tiếp nhận hồ sơ đề nghị Thành lập/mở rộng 
cụm công nghiệp trên phương tiện thông 
tin đại chúng của địa phương (trong đó quy 
định thời hạn nhận hồ sơ trong vòng 15 
ngày kể từ ngày ra thông báo) 

4,5 ngày làm 
việc 

UBND cấp huyện 

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị Thành lập/mở 
rộng cụm công nghiệp của doanh nghiệp, 
hợp tác xã, tổ chức đề nghị làm chủ đầu tư 
xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công 
nghiệp trong thời hạn thông báo. 

15 ngày 

Bước 2 UBND cấp huyện 

Kết thúc thời hạn nhận hồ sơ, UBND cấp 
huyện chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp, 
hợp tác xã, tổ chức đề nghị làm chủ đầu tư 
xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công 
nghiệp lập 02 bộ hồ sơ Thành lập/mở rộng 

5 ngày làm 
việc 
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Trình 
tự 

công 
việc 

Chức danh, vị trí Nội dung công việc 
Thời gian 
thực hiện 

cụm công nghiệp theo quy định tại khoản 1 
Điều 9 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP kèm 
theo tập tin điện tử của hồ sơ, gửi Sở Công 
Thương thông qua Trung tâm phục vụ 
hành chính công tỉnh. 

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính của UBND cấp huyện:  

25 ngày (Bước 
1 thực hiện 

trong 5 ngày 
làm việc để 

thông báo tiếp 
nhận hồ sơ và 

15 ngày để 
nhận hồ sơ; 
Bước 2 thực 
hiện trong 5 

ngày làm việc) 

Bước 3 

Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả của 
Sở Công Thương 

tại Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ (tập tin điện 
tử của hồ sơ) qua Cổng Dịch vụ công tỉnh 
Ninh Thuận đến phòng chuyên môn thuộc 
Sở Công Thương (hồ sơ gốc giao trực tiếp 
cho nhân viên bưu điện chuyển cho Văn 
thư cơ quan Sở đề bàn giao cho phòng 
chuyên môn thuộc Sở Công Thương) 

0,5 ngày làm 
việc 

Phòng Quản lý 
Công nghiệp 

thuộc Sở Công 
Thương 

Gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của Sở, 
ngành và địa phương (trong thành phần 
Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp) và 
một số cơ quan, đơn vị có liên quan khác 
(nếu cần thiết) trong thời hạn tối đa là 2 
ngày làm việc, tính từ ngày Sở Công 
Thương tiếp nhận hồ sơ. 

23 ngày 

Các Sở, ngành và 
địa phương 

Các Sở, ngành và địa phương liên quan có 
trách nhiệm gửi ý kiến thẩm định bằng văn 
bản đối với nội dung hồ sơ thành lập/mở 
rộng cụm công nghiệp và gửi về Sở Công 
Thương (trong thời hạn tối đa là 5 ngày 
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Trình 
tự 

công 
việc 

Chức danh, vị trí Nội dung công việc 
Thời gian 
thực hiện 

làm việc, tính từ ngày nhận được văn bản 
của Sở Công Thương) 

Phòng Quản lý 
Công nghiệp 

thuộc Sở Công 
Thương 

Tổng hợp ý kiến của các Sở, ngành và địa 
phương liên quan, lập dự thảo báo cáo 
thẩm định Thành lập/mở rộng cụm công 
nghiệp; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu tổ chức 
cuộc họp của Hội đồng.  

Trường hợp hồ sơ, nội dung Báo cáo thành 
lập/mở rộng cụm công nghiệp không đáp 
ứng yêu cầu, Sở Công Thương có văn bản 
gửi UBND cấp huyện đề nghị bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ (Thời hạn bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ không tính vào thời gian thẩm 
định) 

Tổ chức cuộc họp để Hội đồng họp đánh 
giá, chấm điểm lựa chọn chủ đầu tư xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. 

Tổng hợp kết quả đánh giá, chấm điểm; 
thông báo kết quả đánh giá, chấm điểm lựa 
chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
cụm công nghiệp; hoàn thiện báo cáo kết 
quả thẩm định, hồ sơ trình ban hành quyết 
định thành lập/mở rộng cụm công nghiệp 
và trình lãnh đạo Sở Công Thương xem 
xét, ký duyệt. 

Lãnh đạo Sở 
Công Thương 

Ký duyệt Báo cáo kết quả thẩm định và Tờ 
trình UBND tỉnh quyết định thành lập/mở 
rộng cụm công nghiệp. 

01 ngày 

Văn thư Sở Công 
Thương 

Phát hành văn bản gửi UBND tỉnh 
0,5 ngày làm 

việc 

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính của Sở Công Thương:  25 ngày 

Bước 4 Trung tâm Phục 
vụ hành chính 

 
0,5 ngày làm 

việc 
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Trình 
tự 

công 
việc 

Chức danh, vị trí Nội dung công việc 
Thời gian 
thực hiện 

công tỉnh 

Văn phòng 
UBND tỉnh 

Tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh quyết định 
Thành lập/mở rộng cụm công nghiệp (bao 
gồm việc giao chủ đầu tư xây dựng hạ tầng 
kỹ thuật cụm công nghiệp, Quyết định 
thành lập/mở rộng cụm công nghiệp theo 
Mẫu số 02 Phụ lục II kèm theo Thông tư số 
14/2024/TT-BCT). 

6,0 ngày làm 
việc 

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 

công tỉnh 

Chuyển bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh. 

0,5 ngày làm 
việc 

Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả Sở 
Công Thương tại 
Trung tâm Phục 
vụ hành chính 

công tỉnh. 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho nhà đầu 
tư 

 

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính UBND tỉnh: 
07 ngày làm 

việc 

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy 
định tại Nghị định số 32/2014/NĐ-CP, trong đó thời hạn giải quyết: Bước 1 thực hiện 
trong 5 ngày làm việc để thông báo tiếp nhận hồ sơ và 15 ngày để nhận hồ sơ; Bước 2 thực 
hiện trong 5 ngày làm việc; Bước 3 thực hiện trong 25 ngày; Bước 4 thực hiện trong 7 
ngày làm việc. 

Ghi chú: Trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến có 
trách nhiệm trả lời về nội dung lấy ý kiến trong thời gian quy định. Quá thời gian quy định 
mà không có ý kiến là đồng ý với nội dung hồ sơ Thành lập/mở rộng cụm công nghiệp 
thuộc phạm vi quản lý ngành, địa phương. 
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